
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG KINH MÔN 
 

Số: 174/TB-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kinh Môn, ngày 23 tháng 3 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai số điện thoại lãnh đạo, cán bộ, công chức; 

kênh tiếp nhận thông tin và phân công tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Kinh Môn 

 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND 

thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công nhận 

“Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 

46/KH-UBND ngày 09/02/2026 của UBND phường về triển khai thực hiện mô hình 

“Chính quyền thân thiện” trên địa bàn phường.  

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh, 

kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của hệ thống chính trị 

phường Kinh Môn, Ủy ban nhân dân phường Kinh Môn thông báo như sau: 

1. Công khai danh sách số điện thoại 

Ủy ban nhân dân phường công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo 

Đảng, Chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức để tiếp nhận thông tin phản ánh, 

kiến nghị trên địa bàn, cụ thể như sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Nguyễn Vỹ Bí thư Đảng ủy 0911672888 

2 Vũ Hồng Hải Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0904951535 

3 Nguyễn Bảo Trung Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0985299078 

4 Hoàng Công Tình Phó Chủ tịch UBND 0385804945 

5 Đỗ Gia Tuấn Chánh Văn phòng Đảng ủy 0869350000 

6 Nguyễn Thị Lan Anh Trưởng ban Xây dựng Đảng 0967239996 

7 Quản Đức Minh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 0979781397 

8 Lê Thị Chinh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường 0985919019 

9 Nguyễn Công Hải Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường 0976941225 

10 Phạm Hữu Dương Trưởng Công an phường 0988116555 

11 Nguyễn Chi Ngọc Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0904051366 

12 Trần Thị Vẩn Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 0985061799 

13 Trần Thị Hiếu Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0978520238 

14 Hoàng Thị Nhung Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 0976183987 
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15 Nguyễn Văn Hoàn Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng 0972433569 

16 Hoàng Thị Hạnh Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng 0982019819 

17 Hoàng Văn Đoàn Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy 0975717857 

18 Trần Thị Triển 
Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường 
0963367579 

19 Mạc Văn Duyến 
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 
0328324599 

20 Hoàng Văn Chuyền 
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, 

Chủ tịch Hội Nông dân phường 
0911452986 

21 Đoàn Ngọc Sơn 
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, 

Bí thư Đoàn TNCS HCM phường 
0975576994 

22 Mạc Văn Khiêm 
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, 

HĐND phường 
0904766574 

23 Vũ Văn Bình 
Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, 

HĐND phường 
0982774205 

24 Hoàng Ngọc Phương Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0869022156 

25 Vũ Thị Khánh Ly Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC 0975839148 

26 Phạm Văn Tuyên Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0976250286 

27 Nguyễn Quang Luân Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0904289324 

28 Trần Thanh Quyền Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 0393201183 

29 Hoàng Thị Nhung Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 0366446308 

30 Nguyễn Thị Bích Liên Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0967288915 

31 Nguyễn Văn Long Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường 0962027589 

32 Nguyễn Minh Thân Phó Trưởng Công an phường 0904567333 

33 Lương Thị Miền Phó Trưởng Công an phường 0978258836 

34 Nguyễn Mạnh Hiếu Phó Trưởng Công an phường 0943000066 

35 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 0919821133 

36 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 0969129269 

37 Nguyễn Thị Hường Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 0973547620 

38 Mạc Thị Mai Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0388364426 

39 Vũ Thị Lan Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0912285511 

40 Bùi Thị Thu Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0966892155 

41 Hà Thị Tâm Anh Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy 0333591398 

42 Đinh Văn Thành Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy 0914228171 

43 Đoàn Văn Thịnh Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy 0385751505 

44 Nguyễn Văn Hưng Chuyên viên Uỷ ban MTTQVN phường 0372748772 

45 Nguyễn Văn Phong Chuyên viên Uỷ ban MTTQVN phường 0387717333 

46 Mạc Thị Thuỷ Chuyên viên Uỷ ban MTTQVN phường 0963955883 

47 Nguyễn Hoàng Tâm Chuyên viên Uỷ ban MTTQVN phường 0912965228 
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48 Nguyễn Văn Thăng Chuyên viên Uỷ ban MTTQVN phường 0901570095 

49 Nguyễn Văn Trung Chuyên viên Uỷ ban MTTQVN phường 0988786351 

50 Hoàng Trung Kiên Chuyên viên Uỷ ban MTTQVN phường 0982504336 

51 Lương Văn Bình Chuyên viên Uỷ ban MTTQVN phường 0396958029 

52 Bùi Thị Thảo Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0362111266 

53 Nguyễn Thị Chăm Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0913981229 

54 Nguyễn Văn Định Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0982405904 

55 Bùi Thị Thủy Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0981104586 

56 Nguyễn Mạnh Hà Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0988833159 

57 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0983241325 

58 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0339954869 

59 Phan Thị Thuỳ Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0979976238 

60 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0904198133 

61 Trần Thị Phương Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0979861528 

62 Nguyễn Văn Chiến Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0968555356 

63 Hoàng Thị Tâm Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0979315883 

64 Nguyễn Thanh Lịch Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0387626222 

65 Nguyễn Thị Nhật Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0966476768 

66 Nguyễn Trường Sơn Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0966963896 

67 Trần Văn Đạt Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0385014661 

68 Bùi Thị Ngọc Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0975317328 

69 Nguyễn Văn Hà Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0985860895 

70 Nguyễn Thị Kim Dung Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0936611132 

71 Dương Thị Huế Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0912079980 

72 Đoàn Thị Hiền Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HHC 0972876736 

73 Vũ Thị Trà Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HHC 0968586355 

74 Nguyễn Thị Thu Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HHC 0963926888 

75 Hoàng Mạnh Cường Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HHC 0989081287 

76 Nguyễn Thị Kim Liên Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0904608755 

77 Nguyễn Văn Giáp Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0967951365 

78 Nguyễn Thị Thu Vân Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0386879992 

79 Hoàng Thị Trà My Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0842063622 

80 Nguyễn Phồn Đức Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0356401568 

2. Kênh tiếp nhận thông tin: 

- Cổng thông tin điện tử phường Kinh Môn: https://kinhmon.haiphong.gov.vn 

- Trang Facebook: https://www.facebook.com/kinhmon.haiphong/ 

https://kinhmon.haiphong.gov.vn/
https://www.facebook.com/kinhmon.haiphong/
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3. Phân công tiếp nhận thông tin 

3.1. Phụ trách Cổng thông tin điện tử phường Kinh Môn 

Ông Trần Thanh Quyền, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; số điện thoại: 

0393201183. 

3.2. Phụ trách Facebook page 

Ông Nguyễn Phồn Đức, viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường; 

số điện thoại: 0356401568. 

3.3. Tiếp công dân thường xuyên: 

 - Ông Nguyễn Chi Ngọc, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; 

số điện thoại: 0904051366; 

- Ông Nguyễn Mạnh Hà, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường; 

số điện thoại: 0988833159. 

4. Thời gian trực tiếp nhận thông tin 

- Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; 

- Trường hợp cần thiết thực hiện tiếp nhận và phản hồi ngoài giờ để bảo đảm 

xử lý kịp thời các thông tin quan trọng. 

5. Trách nhiệm thực hiện 

5.1. Công chức, viên chức được phân công: 

- Thường xuyên theo dõi, kịp thời tiếp nhận đầy đủ các thông tin phản ánh, 

kiến nghị; không để chậm trễ, bỏ sót thông tin; 

- Chủ động tổng hợp, phân loại, báo cáo và tham mưu UBND phường xử lý 

đúng thẩm quyền;  

- Thực hiện phản hồi kết quả xử lý bảo đảm rõ ràng, chính xác, đúng quy định.  

5.2. Các phòng, ban, đơn vị: 

Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; Tham mưu giải 

quyết kịp thời các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; Bảo đảm đúng thẩm quyền, 

đúng quy định pháp luật, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.  

6. Tổ chức thực hiện 

Văn phòng HĐND và UBND phường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện Thông báo này; tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch 

UBND phường chỉ đạo xử lý kịp thời. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phường và niêm yết 

tại trụ sở UBND phường. 

Ủy ban nhân dân phường Kinh Môn trân trọng thông báo để các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân được biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố;  

- Các sở, ban, ngành thành phố;  

- UBND các xã, phường, đặc khu;  

- Thường trực Đảng ủy, HĐND phường;  

- Lãnh đạo UBND phường;  

- Các phòng, ban, đơn vị;  

- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH phường; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 

- Các tổ dân phố, trường học trên địa bàn; 

- Lưu: VT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Nguyễn Chi Ngọc 

 



5 

 

 


		2026-03-26T11:15:22+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Chi Ngọc <nguyenchingoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-25T23:17:41+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KINH MÔN <phuongkinhmon@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




